
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số         /BV-HCQT 
Về việc mời quan tâm báo giá hàng hóa, dịch 

vụ gói thầu: Hòm thư góp ý, Dán đề Decal 

cửa, bảng biển, tấm chắn, thẻ…cho Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Hà Giang 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày     tháng 10 năm 2024 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 
 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Hòm thư góp ý, 

Dán đề Decal cửa, bảng biển, tấm chắn, thẻ…cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 11, 

đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Nguyễn Hải Đăng – phòng Hành chính Quản trị 

- Điện thoại: 0915 918 818 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

- Nhận qua email: Muasambvhg@gmail.com 

- Nhận qua Zalo: 0915 918 818 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày báo giá 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá (Theo danh mục chi tiết kèm theo)./. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang rất mong các đơn vị quan tâm./. 

 

Nơi nhận: 
- Đăng iofice; website BV. 

- Lưu HCQT, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Đức Dũng 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo công văn số         /BV-HCQT, ngày       /10/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) 

TT Danh mục dịch vụ hàng hóa Mô tả dịch vụ, hàng hóa  ĐVT 
 Số 

lượng  

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ, 

hàng hóa 

Dự kiến ngày 

hoàn thành 

dịch vụ, hàng 

hóa 

1 
Thẻ bệnh nhân, phòng Giám 

định y khoa 

Kích thước: 14cm x 8,5cm, vỏ nhựa có 

dây đeo 
Cái         30  

Phòng 

Giám định 

y khoa 

Tháng 11 năm 

2024 

2 
Thẻ phòng khám Quản lý sức 

khỏe cán bộ 

Kích thước: 14cm x 8,5cm, vỏ nhựa có 

dây đeo 
Cái         40  

Phòng 

Quản lý sức 

khỏe cán bộ 

3 

Dán đề Decal các cửa kính 

phòng Quản lý sức khỏe cán bộ 

(bảng chi tiết kèm theo) 

Chất liệu Decal (Đài Loan). Kích thước 

theo bảng chi tiết kèm theo 
M2 17 

4 

Biển “XE RA, VÀO CƠ 

QUAN – phòng quản lý sức 

khỏe cán bộ” 

Chất liệu giấy Cuoche 200 (Việt nam) In 2 

mặt, Ép Plastic 
Cái           5  

5 

Biển “KHU VỰC ĐỂ XE 

BỆNH NHÂN - phòng quản lý 

sức khỏe cán bộ” 

Chất liệu in Decal (Đài Loan) + Cán lên 

Alu (Đài Loan) + khung sắt + có chân sắt 

hộp (Minh Phú). Kích thước: ngang 1m x 

chiều cao 1,2m, trong đó chân 5cm 

Cái           1  

6 
Hòm thư góp ý số 24, tầng 1 

khoa Truyền nhiễm 

Chất liệu INOX 201. Kích thước:  R30cm x 

C40cm x sâu18 cm 
Cái           1  

Khoa 

Truyền 

nhiễm 
7 

Hòm thư góp ý số 25, tầng 2 

khoa Truyền nhiễm 

Chất liệu INOX 201. Kích thước:  R30cm x 

C40cm x sâu18 cm 
Cái           1  



8 
Hòm thư góp ý số 26, tầng 3 

Ung Bướu 

Chất liệu INOX 201. Kích thước:  R30cm x 

C40cm x sâu18 cm 
Cái           1  

Khoa Ung 

bướu 

9 
Hòm thư góp ý số 27, tầng 4 

khoa Ung bướu 

Chất liệu INOX 201. Kích thước:  R30cm x 

C40cm x sâu18 cm 
Cái           1  

11 Số giường khoa Ung bướu 
 Từ số 1 đến số 50. Chất liệu: decal 2 lớp  

(Đài Loan), hình tròn, đường kính 10cm 
Cái         50  

Khoa Ung 

bướu 
Tháng 11 năm 

2024 
12 

Số tủ đầu giường khoa Ung 

bướu 

Từ số 1 đến số 50. Chất liệu: decal 2 lớp (Đài 

Loan), hình tròn, đường kính 6cm 
Cái         50  

13 Giá treo tường để máy Mobito 
Giá treo tường để máy Mobito, chất liệu Inox 

201. Kích thước: dài 50cm x rộng 40 cm 
cái           2  

Khoa Lão 

khoa 

14 Số giường khoa Ung bướu.  
Từ số 1 đến số 50. Chất liệu: decal 2 lớp  (Đài 

Loan), hình tròn, đường kính 10cm 
Cái 50 

UNg Bướu 

Tháng 11 năm 

2024 

15 
Số tủ đầu giường khoa Ung 

bướu.  

Từ số 1 đến số 50. Chất liệu: decal 2 lớp (Đài 

Loan), hình tròn, đường kính 6cm, vuông 

16mm 
cái 50 

16 
Biển chỉ dẫn NƠI KHÁM SẢN 

PHỤ KHOA.  

Chất liệu in Decal (Đài Loan) + Cán lên Alu 

(Đài Loan) + khung sắt + có chân sắt hộp 

(Minh Phú). Kích thước biển: 40cm x 25cm, 

biển có chân sắt họp  

Cái 1 

Khoa Khám 

bệnh 

17 

Biển chỉ dẫn NƠI LẤY MÁU 

XET NGHIỆM KHÁM SỨC 

KHỎE. 

Chất liệu in Decal (Đài Loan) + Cán lên Alu 

(Đài Loan) + khung sắt + có chân sắt hộp 

(Minh Phú). Kích thước biển: 40cm x 25cm, 

biển  có chân sắt họp vuông 16mm 

Cái 1 

18 
Lắp tấm chắn hàng lang sau 

buồng tiêm khoa CTCH 

Lắp đặt tấm Aluminium chắn mưa nắng, thành 

phần chính là hợp kim nhôm nhựa. Độ dày tấm 

3mm. Kích thước: 2,15m x 3,7m 

m2 7,9550 CTCH 
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